
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Phụ lục I 

BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /2020/QĐ-UBND, 

ngày      tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 

 
        Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT  Tên đơn vị hành chính  

Giá đất 

Vị trí 

 1 

Vị trí  

2 

Vị trí  

3 

Vị trí  

4 

Vị trí 

5 

I THÀNH PHỐ BẾN TRE     
 

1 Địa bàn các phường 318 203 151 116 84 

2 Địa bàn các xã  211 145 126 106 84 

II HUYỆN CHÂU THÀNH      

1 Thị trấn Châu Thành 286 185 112 88 66 

2 Địa bàn các xã 158 132 93 79 66 

III HUYỆN CHỢ LÁCH      

1 Thị trấn Chợ Lách 286 185 112 88 66 

2 Địa bàn các xã 172 144 101 86 66 

IV HUYỆN BA TRI      

1 Thị trấn Ba Tri 166 93 64 44 34 

2 Địa bàn các xã 93 66 53 40 34 

V HUYỆN MỎ CÀY NAM      

1 Thị trấn Mỏ Cày 238 130 95 73 53 

2 Địa bàn các xã 132 93 79 66 53 

VI HUYỆN MỎ CÀY BẮC      

1 Xã Phước Mỹ Trung 238 130 95 73 53 

2 Địa bàn các xã 132 93 79 66 53 

VII HUYỆN GIỒNG TRÔM      



2 

 

STT  Tên đơn vị hành chính  

Giá đất 

Vị trí 

 1 

Vị trí  

2 

Vị trí  

3 

Vị trí  

4 

Vị trí 

5 

1 Thị trấn Giồng Trôm 238 130 95 73 53 

2 Địa bàn các xã 132 93 79 66 53 

VIII HUYỆN BÌNH ĐẠI      

1 Thị trấn Bình Đại 166 93 64 44 34 

2 Địa bàn các xã 93 66 53 40 34 

IX HUYỆN THẠNH PHÚ      

1 Thị trấn Thạnh Phú 166 93 64 44 34 

2 Địa bàn các xã 93 66 53 40 34 
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